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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG NGUỒN 16,880,373 6,918,800 7,972,773 1,784,000 204,800

A Cấp huyện quản lý phân bổ 2,582,670 1,982,670 600,000

B Cấp tỉnh quản lý phân bổ 14,297,703 4,936,130 7,972,773 1,184,000 204,800

1 Dự phòng (10%) 1,359,113 493,613 775,500 90,000

2 Thực hiện phân bổ  (90%) 12,938,590 4,442,517 7,197,273 1,094,000 204,800

Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương do 

cấp tỉnh quản lý
14,465,926 4,689,382 8,761,744 810,000 204,800 12,938,590 4,442,517 7,197,273 1,094,000 204,800 539

I Phân bổ theo ngành - lĩnh vực đầu tư 13,409,292 4,442,748 8,761,744 204,800 11,613,956 4,216,883 7,192,273 204,800 535

* Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 2,624,732 1,331,933 1,141,333 151,466 2,565,593 1,129,105 1,285,022 151,466 87

*
 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-

2025 
10,784,560 3,110,814 7,620,412 53,334 9,048,363 3,087,778 5,907,251 53,334 448

II Bố trí thực hiện các nhiệm vụ khác 1,056,634 246,634 810,000 1,324,634 225,634 5,000 1,094,000 4

Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương do 

cấp tỉnh quản lý
14,465,926 4,689,382 8,761,744 810,000 204,800 12,938,590 4,442,517 7,197,273 1,094,000 204,800 539

I Chi tiết từng ngành lĩnh vực 13,409,292 4,442,748 8,761,744 204,800 11,613,956 4,216,883 7,192,273 204,800 535

1 Quốc phòng 272,108 272,108 200,026 200,026 11

2 An ninh và trật tự, an toàn xã hội 186,045 186,045 180,045 180,045 3

3 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 4,623,088 4,623,088 3,472,001 3,472,001 231

4 Khoa học, công nghệ 38,949 38,949 38,949 38,949 1

5 Y tế, dân số và gia đình 1,590,829 1,537,495 53,334 1,507,239 1,453,905 53,334 50

6 Văn hóa, thông tin 495,755 495,755 495,546 495,546 61

PHỤ LỤC I

 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  ĐỊA PHƯƠNG

(Biểu đính kèm Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Cơ cấu theo ngành - lĩnh vực đầu tư

Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
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7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn 87,779 87,779 87,779 87,779 2

8 Thể dục, thể thao 140,844 64,350 76,494 149,671 64,350 85,321 10

9 Bảo vệ môi trường 234,368 142,377 72,767 19,224 145,209 117,294 8,691 19,224 4

10 Các hoạt động kinh tế 5,102,261 3,152,803 1,817,216 132,242 4,700,277 3,030,103 1,537,932 132,242 127

10.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy 

lợi và thủy sản
1,134,368 519,896 563,814 50,658 1,072,101 386,546 634,897 50,658 21

10.2 Giao thông 2,697,008 1,456,292 1,240,716 2,517,262 1,646,913 870,349 56

10.3 Khu công nghiệp và khu kinh tế 475,843 475,843 438,647 438,647 13

10.4 Cấp nước, thoát nước 315,200 220,930 12,686 81,584 315,200 220,930 12,686 81,584 17

10.5 Du lịch 149,897 149,897 112,222 92,222 20,000 5

10.6 Công nghệ thông tin 263,458 263,458 178,358 178,358 14

10.7 Quy hoạch 66,487 66,487 66,487 66,487 1

11

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và 

các tổ chức chính trị - xã hội

498,337 498,337 498,337 498,337 31

12 Xã hội 138,930 138,930 138,877 138,877 4

II Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác 1,056,634 246,634 810,000 1,324,634 225,634 5,000 1,094,000 4

1 Trả nợ vay 169,051 169,051 153,051 153,051 1

2
Chi phí thẩm tra quyết toán và thanh toán khối 

lượng sau quyết toán
70,000 70,000 70,000 65,000 5,000 1

3
Thanh toán nợ chi phí bồi hoàn các dự án khiếu 

kiện kéo dài
7,583 7,583 7,583 7,583 1

4 Nguồn thu tiền sử dụng đất 810,000 810,000 1,094,000 1,094,000 1
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